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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 HP.10231 Cao Phi Tùng T. Phước Tùng Học tín chỉ

2 PL.11003 Huỳnh Thế Bảo T. Minh Báu

3 PL.11004 Đào Duy Bảo T. Giác Minh Chiếu

4 PL.11017 Nguyễn Tấn Đạt T. Thánh Nghiêm

5 LS.11023 Nguyễn Đình Dũng T. Quảng Chánh

6 PL.11028 Võ Hoàng Duy T. Giác Đăng Tịnh

7 LS.11029 Trần Thanh Duy T. Minh Tuệ

8 LS.11031 Võ Trường Giang T. Quảng Đạo

9 TH.11033 Đặng Phong Hải T. Nghiêm Tuệ

10 LS.11035 Cao Trường Hận T. Giác Phú

11 PL.11045 Lê Minh Hiếu T. Vạn Trung

12 LS.11063 Đỗ Nhật Kỳ T. Tịnh Diệu

13 PL.11074 Trần Bạch Khánh Luân T. Giác Minh Thường

14 PL.11075 Nguyễn Công Hoài Lương T. Giác Minh Chương

15 LS.11076 Đoàn Văn Cảnh T. Thiện Đức

16 TH.11084 Trần Thế Mỹ T. Vạn Đắc

17 LS.11091 Nguyễn Thành Nhân T. Đồng Minh

18 LS.11094 Hữu Nhiều T. Tejavaddaho

19 TH.11097 Lê Văn Pháp T. Hữu Phương

20 TH.11102 Nguyễn Văn Quân T. Minh Ngọc

21 TH.11109 Hồ Cao Quyền T. Giác Ân

22 LS.11114 Võ Văn Sự T. Đạo Ân

23 PL.11116 Nguyễn Tấn Tài T. Giác Đăng Thọ

24 TH.11119 Lê Minh Tâm T. Tâm Hiển

25 HP.11136 Huỳnh Trần Thức T. Hoằng Tâm

26 PL.11140 Lê Thế Tiến T. Tâm Luyện

27 HP.11149 Nguyễn Tấn Trọng T. Từ Đức

28 LS.11153 Nguyễn Hồ Anh Tú T. Quang Đức

29 PL.11160 Huỳnh Văn Tuyến T. Thường Tấn

30 TH.11168 Lê Minh Vương T. Trí Thắng

31 PL.11179 Nguyễn Thị Kim Chi TN. Thảo Liên

32 PL.11196 Lò Xuân Giang TN. Liên Phước

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

            ---------------------------------     

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XI
THI GIỮA HỌC KỲ 7
MÔN: CỔ NGỮ PÀLI

Giảng viên: TT.TS. THÍCH BỬU CHÁNH
                         NS.TS THÍCH NỮ TỊNH VÂN   

  Phòng thi: 001 (Tầng trệt).

K.11-PALI-GHK7-P.001 Page 1



33 PL.11202 Hồ Thị Thu Hà TN. Thiện Hải

34 HP.11207 Phạm Thị Thanh Hằng TN. Viên Quang

35 PL.11212 Nguyễn Thị Hạnh TN. Hạnh Lộc

36 PL.11244 Nguyễn Thị Tuyết Mai TN. Giới Hạnh

37 PL.11246 Vũ Thị Hương TN. Diệu Trang

38 TH.11250 Tô Thị Hường TN. Từ Phương

39 PL.11253 Huỳnh Thị Huyền TN. Đồng Diệu

40 LS.11255 Đỗ Thị Kim Huyền TN. Khuê Liên

41 TH.11259 Lê Thị Hoa Kiều TN. Liên Huyền

42 HP.11271 Trần Thị Liên TN. Liên Tâm

43 TH.11273 Lê Thị Phương Liên TN. Chơn Diệu

44 TH.11279 Lê Thị Thanh Loan TN. Hạnh Duyên

45 TH.11284 Lê Thanh Loan TN. Nguyên Nhựt

46 PL.11293 Lương Thị Tuyết Minh TN. Hạnh Chúc

47 LS.11298 Huỳnh Thị Nga TN. Liên Khiết

48 LS.11300 Trần Thị Hồng Ngân TN. Huệ Bảo

49 PL.11304 Đỗ Thị Bích Ngọc TN. Tâm Diệu

50 PL.11318 Phan Thị Mỹ Nhung TN. Liên Tâm

51 TH.11332 Đặng Thị Bích Phượng TN. Nhuận Tịnh

52 PL.11336 Trần Thị Kim Quyên TN. Liên Diệu

53 HP.11345 Nguyễn Lê Ngọc Tâm TN. Đức Bình

54 LS.11351 Phan Ngọc Thanh TN. Minh Tịnh

55 PL.11358 Trần Thị Thu Thảo TN. Liên Thuận

56 TH.11360 Võ Nguyễn Nguyên Thi TN. Pháp Hữu

57 TH.11362 Nguyễn Thị Thiện TN. Minh Thảo

58 PL.11367 Nguyễn Thị Thu TN. Liên Duyên

59 HP.11368 Lâm Thị Vân Thư TN. Tâm Chơn

60 TH.11373 Văn Thị Thuý TN. Tuệ Đàm

61 PL.11395 Trần Thị Thùy Trang TN. Hạnh Phổ

62 TH.11397 Đào Thị Trinh TN. Liên Diệu

63 PL.11398 Nguyễn Thị Mỹ Trúc TN. Diệu Trí

64 TH.11409 Đặng Thị Như Ý TN. Diệu Trí

65 PL.11415 Đường Hoàng Yến TN. Đồng Hoàng

66 PL.11418 Nguyễn Thị Dung TN. Diệu Tuệ

67 HP.11421 Nguyễn Văn Ràng T. Quang Sáng

68 HP.11431 Mai Đông T. Giác Minh Xuân

69 PL.11435 Nguyễn Hồng Hải T. Tâm Quyền

70 PL.11437 Võ Tấn Hậu T. Minh Hậu

71 PL.11438 Nguyễn Thanh Hùng T. Quảng Tịnh

72 HP.11442 Nguyễn Thiện Khánh T. Nguyên Hội
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73 HP.11444 Trần Ngọc Lữ T. Thiện Hiệp

74 HP.11447 Hòa Quang Minh T. Nhuận Quang

75 HP.11448 Đoàn Văn Ngọ T. Chơn Thủ

76 PL.11452 Dương Đình Phong T. Minh Phú

77 HP.11455 Trần Sang T. Đức Toàn

78 TH.11463 Trần Hiếu Thuận T. Tâm Luật

79 LS.11464 Ngô Chí Thuyền T. Quảng Long

80 PL.11475 Nguyễn Thị Ngọc Huyền TN. Huệ Hân

81 PL.11476 Phạm Thị Ngọc Khánh TN. Nguyên Tánh

82 PL.11478 Đoàn Thị Thùy Linh TN. Liên Cơ

83 PL.11479 Dương Thị Bích Loan TN. Diệu Duyên

84 PL.11481 Nguyễn Thị Năm TN. Đồng Niên

85 PL.11482 Nguyễn Thị Thanh Nhàn TN. Tuệ Nguyên

86 PL.11483 Ngô Thị Ý Nhi TN. Đồng Tâm

87 PL.11485 Nguyễn Thị Mai Phượng TN. Liên Như

88 PL.11488 Bùi Thị Thuận TN. Liên Nghĩa

89 LS.11490 Phạm Thị Trinh TN. Viên Ý

90 VB2.11503 Nguyễn Thị Kim Nguyên TN. Liên Chân

91 VB2.11505 Lưu Thị Diễm Thúy
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